	ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
BTC ĐẠI HỘI TDTTSV 2019
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO TỔNG KẾT MÔN ĐIỀN KINH 
 
I. GIẢI CÁ NHÂN:
1. Giải phá kỷ lục Đại hội TTSV ĐHĐN lần thứ XI – 2019:
- VĐV Dương Đức Cần – Đơn vị: ĐH Sư phạm kỹ thuật  - đã phá kỷ lục nội dung Chạy 100m với thành tích 11”14 (kỷ lục cũ: 11”46).
- VĐV Nguyễn Thị Lan Anh – Đơn vị: ĐH Ngoại ngữ - đã phá kỷ lục nội dung Nhảy cao nữ với thành tích 1m45 (Kỷ lục cũ: 1m40).
2. Chạy 100m nữ:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Phạm Thị Thùy Trang
	ĐH Bách Khoa
	14”35

	Nhì
	Lê Ngọc Dương Ly
	ĐH Bách Khoa
	14”51

	Ba
	Chế Ngọc Mỹ
	ĐH Sư phạm
	14”69



3. Chạy 100m nam:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Dương Đức Cần
	ĐH SPKT
	11”14

	Nhì
	Nguyễn Quang Vinh
	ĐH SPKT
	11”69

	Ba
	Lê Phụng
	Khoa Y dược
	11”79



4. Chạy 800m nữ:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Đinh Thị Thiên 
	Khoa Y dược
	3’00

	Nhì
	Phạm Thị Tiền
	ĐH Bách Khoa
	3’05

	Ba
	Trần Thị Dần
	ĐH Kinh tế
	3’11



5. Chạy 1500m nam:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Nguyễn Quang Vinh
	ĐH SPKT
	4’44

	Nhì
	Tô Tấn Huỳnh
	ĐH Kinh tế
	4’50

	Ba
	Trương Thành Đạt
	ĐH SPKT
	4’54



6. Nhảy xa nữ:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Lê Thị Hồng Hà
	ĐH Sư phạm
	3m92

	Nhì
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	ĐH Kinh tế
	3m70

	Ba
	Trần Thị Hồng Lan
	ĐH Sư phạm
	3m65



7. Nhảy xa nam:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Nguyễn Hữu Quốc Cường
	ĐH Bách khoa
	5m62

	Nhì
	Phạm Văn Duy
	ĐH SPKT
	5m50

	Ba
	Nguyễn Duy Tới
	ĐH Ngoại ngữ
	5m21



8. Nhảy cao nữ: 
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Nguyễn Thị Lan Anh
	ĐH Ngoại ngữ
	1m45

	Nhì
	Nguyễn Thị Thương
	ĐH Kinh tế
	1m35

	Ba
	Trần Thị Kim Cúc
	ĐH Kinh tế
	1m30



9. Nhảy cao nam:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Lữ Anh Tuấn
	ĐH Sư phạm
	1m65

	Nhì
	Nguyễn Tự Tâm
	ĐH Bách khoa
	1m60

	Ba
	Lê Nguyễn Trọng Tâm
	ĐH Kinh tế
	1m60

	
	Đặng Thanh Hải
	ĐH Bách khoa
	1m60



10. Đẩy tạ nữ:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Xaiyalast Khankham
	ĐH Ngoại ngữ
	8m44

	Nhì
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	ĐH Sư phạm
	7m69

	Ba
	Đinh Thị Thiên
	Khoa Y dược
	7m11






11. Đẩy tạ nam:
	Thứ hạng
	Tên VĐV
	Đơn vị
	Thành tích

	Nhất
	Bùi Quang Long
	ĐH Bách khoa
	11m94

	Nhì
	Nguyễn Bá Tiến Đạt
	ĐH Bách khoa
	11m85

	Ba
	Vongxalaxith Saivathana
	ĐH Ngoại ngữ
	9m85


 
2. Chạy TS 4x100m Nữ
	Thứ hạng
	Đội
	Thành tích

	Nhất
	ĐH Sư phạm
	1’03”27

	Nhì
	ĐH Bách khoa
	1’04”60

	Ba
	ĐH Kinh tế
	1’06”68



13.Chạy TS 4x100m Nam
	Thứ hạng
	Đội
	Thành tích

	Nhất
	Khoa Y dược
	50”40

	Nhì
	ĐH Bách khoa
	50”42

	Ba
	ĐH Sư phạm
	51”50



II. GIẢI ĐỒNG ĐỘI: 
                  Đồng đội Nữ                                           Đồng đội Nam                                                       
	
Nhất: 
	
    ĐH Sư phạm
	
	
Nhất:
	      
      ĐH Bách Khoa

	Nhì:
	    ĐH Bách Khoa
	
	Nhì:
	ĐH Sư phạm kỹ thuật

	Ba:
	    ĐH Kinh tế
	
	Ba:
	      ĐH Sư phạm

	
	
	
	
	


III. GIẢI TOÀN ĐOÀN: 
	   Nhất:   
	        ĐH Bách Khoa

	   Nhì:    
	        ĐH Sư phạm

	   Ba:     
	        ĐH Kinh tế
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